
Số hồ sơ: 1 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Trần Thị Bích 
Số định danh cá nhân: 036166004745
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  2351,6 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 2351,6 m2/3464 m2 = 67,89 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 2351,6 75.000 1 176.370.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 2351,6 75.000 3 529.110.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 6.264.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 711.744.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 711.744.000

Bằng chữ: (Bảy trăm mười một triệu, bảy trăm bốn mươi bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 2 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Hữu Bùi 
Số định danh cá nhân: 036071006521
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1927 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1927 m2/1927 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1927 75.000 1 144.525.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1927 75.000 3 433.575.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 4 1 25.056.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 603.156.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 603.156.000

Bằng chữ: (Sáu trăm lẻ ba triệu, một trăm năm mươi sáu ngàn)

 



Số hồ sơ: 3 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Trần Văn Cách 
Số định danh cá nhân: 036066025951
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  937,6 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 937,6 m2/2884 m2 = 32,51 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 937,6 75.000 1 70.320.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 937,6 75.000 3 210.960.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 3 1 9.396.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 290.676.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 290.676.000

Bằng chữ: (Hai trăm chín mươi triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn)

 



Số hồ sơ: 4 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thưởng 
Số định danh cá nhân:  
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1070,3 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1070,3 m2/1509,2 m2 = 70,92 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1070,3 75.000 1 80.272.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1070,3 75.000 3 240.817.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 5 1 31.320.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 352.410.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 352.410.000

Bằng chữ: (Ba trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm mười ngàn)

 



Số hồ sơ: 5 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Trần Ngọc Chính 
Số định danh cá nhân:  
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  905,6 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 905,6 m2/2910,3 m2 = 31,12 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 905,6 75.000 1 67.920.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 905,6 75.000 3 203.760.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 3 1 9.396.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 281.076.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 281.076.000

Bằng chữ: (Hai trăm tám mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn)

 



Số hồ sơ: 6 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Cương 
Số định danh cá nhân: 036073023361
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  429,3 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 429,3 m2/1225,5 m2 = 35,03 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 429,3 75.000 1 32.197.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 429,3 75.000 3 96.592.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 4 1 12.528.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 141.318.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 141.318.000

Bằng chữ: (Một trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm mười tám ngàn)

 



Số hồ sơ: 7 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Cường 
Số định danh cá nhân: 036060010077
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1503,9 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1503,9 m2/3746 m2 = 40,15 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1503,9 75.000 1 112.792.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1503,9 75.000 3 338.377.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 4 1 12.528.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 463.698.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 463.698.000

Bằng chữ: (Bốn trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi tám ngàn)

 



Số hồ sơ: 8 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Đàn 
Số định danh cá nhân: 036081007534
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  524,4 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 524,4 m2/1395,3 m2 = 37,58 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 524,4 75.000 1 39.330.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 524,4 75.000 3 117.990.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 5 1 15.660.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 172.980.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 172.980.000

Bằng chữ: (Một trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm tám mươi ngàn)

 



Số hồ sơ: 9 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Đạo 
Số định danh cá nhân: 036051005176
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1031,5 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1031,5 m2/3928,1 m2 = 26,26 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1031,5 75.000 1 77.362.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1031,5 75.000 3 232.087.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (3t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 3.132.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 312.582.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 312.582.000

Bằng chữ: (Ba trăm mười hai triệu, năm trăm tám mươi hai ngàn)

 



Số hồ sơ: 10 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Dũng 
Số định danh cá nhân: 036064022271
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  898 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 898 m2/2520,2 m2 = 35,63 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 898 75.000 1 67.350.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 898 75.000 3 202.050.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 8 1 25.056.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 294.456.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 294.456.000

Bằng chữ: (Hai trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn)

 



Số hồ sơ: 11 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Phạm Ngọc Hân 
Số định danh cá nhân: 036069005529
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1611,1 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1611,1 m2/1611,1 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1611,1 75.000 1 120.832.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1611,1 75.000 3 362.497.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 5 1 31.320.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 514.650.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 514.650.000

Bằng chữ: (Năm trăm mười bốn triệu, sáu trăm năm mươi ngàn)

 



Số hồ sơ: 12 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Thị Hiền 
Số định danh cá nhân: 036166019895
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  710,3 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 710,3 m2/1947,1 m2 = 36,48 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 710,3 75.000 1 53.272.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 710,3 75.000 3 159.817.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 6.264.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 219.354.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 219.354.000

Bằng chữ: (Hai trăm mười chín triệu, ba trăm năm mươi bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 13 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp 
Số định danh cá nhân: 036055005154
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1772,3 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1772,3 m2/4338,6 m2 = 40,85 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1772,3 75.000 1 132.922.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1772,3 75.000 3 398.767.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 7 1 21.924.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 553.614.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 553.614.000

Bằng chữ: (Năm trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm mười bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 14 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Trần Thị Hoàn 
Số định danh cá nhân: 036157013858
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1403,7 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1403,7 m2/1403,7 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1403,7 75.000 1 105.277.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1403,7 75.000 3 315.832.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 1 1 6.264.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 427.374.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 427.374.000

Bằng chữ: (Bốn trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 15 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Khôi 
Số định danh cá nhân: 036062005885
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1085,4 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1085,4 m2/1085,4 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1085,4 75.000 1 81.405.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1085,4 75.000 3 244.215.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 7 1 43.848.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 369.468.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 369.468.000

Bằng chữ: (Ba trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn)

 



Số hồ sơ: 16 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Thị Là 
Số định danh cá nhân: 036155010323
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  886,6 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 886,6 m2/2019,5 m2 = 43,90 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 886,6 75.000 1 66.495.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 886,6 75.000 3 199.485.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 6.264.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 272.244.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 272.244.000

Bằng chữ: (Hai trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 17 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Thị Lành 
Số định danh cá nhân: 036144006350
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  849,5 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 849,5 m2/849,5 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 849,5 75.000 1 63.712.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 849,5 75.000 3 191.137.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 1 1 6.264.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 261.114.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 261.114.000

Bằng chữ: (Hai trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm mười bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 18 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Liệu 
Số định danh cá nhân: 036062022337
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  825,2 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 825,2 m2/2668,5 m2 = 30,92 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 825,2 75.000 1 61.890.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 825,2 75.000 3 185.670.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 9 1 28.188.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 275.748.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 275.748.000

Bằng chữ: (Hai trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi tám ngàn)

 



Số hồ sơ: 19 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Trần Thị Nguyệt 
Số định danh cá nhân: 036141000775
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1384,4 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1384,4 m2/3458,4 m2 = 40,03 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1384,4 75.000 1 103.830.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1384,4 75.000 3 311.490.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 6.264.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 421.584.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 421.584.000

Bằng chữ: (Bốn trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 20 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Nguyễn Công Phẩm 
Số định danh cá nhân: 036049009618
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  539,9 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 539,9 m2/2585,3 m2 = 20,88 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 539,9 75.000 1 40.492.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 539,9 75.000 3 121.477.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (3t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 3.132.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 165.102.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 165.102.000

Bằng chữ: (Một trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm lẻ hai ngàn)

 



Số hồ sơ: 21 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Duy Phương 
Số định danh cá nhân: 036071001683
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1080,7 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1080,7 m2/1080,7 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1080,7 75.000 1 81.052.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1080,7 75.000 3 243.157.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 4 1 25.056.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 349.266.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 349.266.000

Bằng chữ: (Ba trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi sáu ngàn)

 



Số hồ sơ: 22 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Phạm Minh Tân 
Số định danh cá nhân: 036066003961
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  720,6 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 720,6 m2/2058,8 m2 = 35,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 720,6 75.000 1 54.045.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 720,6 75.000 3 162.135.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 6.264.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 222.444.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 222.444.000

Bằng chữ: (Hai trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm bốn mươi bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 23 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh 
Số định danh cá nhân: 036049002294
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  327,8 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 327,8 m2/3162,3 m2 = 10,37 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 327,8 75.000 1 24.585.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 327,8 75.000 3 73.755.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (3t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 7 1 10.962.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 109.302.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 109.302.000

Bằng chữ: (Một trăm lẻ chín triệu, ba trăm lẻ hai ngàn)

 



Số hồ sơ: 24 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Đức Thành 
Số định danh cá nhân: 036065018906
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1834,2 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1834,2 m2/1834,2 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1834,2 75.000 1 137.565.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1834,2 75.000 3 412.695.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 3 1 18.792.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 569.052.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 569.052.000

Bằng chữ: (Năm trăm sáu mươi chín triệu, không trăm năm mươi hai ngàn)

 



Số hồ sơ: 25 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Thinh 
Số định danh cá nhân: 036073008047
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  2868,4 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 2868,4 m2/2868,4 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 2868,4 75.000 1 215.130.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 2868,4 75.000 3 645.390.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 6 1 37.584.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 898.104.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 898.104.000

Bằng chữ: (Tám trăm chín mươi tám triệu, một trăm lẻ bốn ngàn)

 



Số hồ sơ: 26 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Thị Thoa 
Số định danh cá nhân: 036155001725
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  981,5 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 981,5 m2/2164,7 m2 = 45,34 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 981,5 75.000 1 73.612.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 981,5 75.000 3 220.837.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 5 1 15.660.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 310.110.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 310.110.000

Bằng chữ: (Ba trăm mười triệu, một trăm mười ngàn)

 



Số hồ sơ: 27 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Thị Thu 
Số định danh cá nhân: 036147010977
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  2240,2 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 2240,2 m2/2240,2 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 2240,2 75.000 1 168.015.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 2240,2 75.000 3 504.045.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 5 1 31.320.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 703.380.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 703.380.000

Bằng chữ: (Bảy trăm lẻ ba triệu, ba trăm tám mươi ngàn)

 



Số hồ sơ: 28 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Thuyết 
Số định danh cá nhân: 036063006564
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  773 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 773 m2/3767,7 m2 = 20,52 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 773 75.000 1 57.975.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 773 75.000 3 173.925.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (3t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 6 1 9.396.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 241.296.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 241.296.000

Bằng chữ: (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm chín mươi sáu ngàn)

 



Số hồ sơ: 29 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Quang Trung 
Số định danh cá nhân: 036060024262
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  2038,1 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 2038,1 m2/3337,8 m2 = 61,06 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 2038,1 75.000 1 152.857.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 2038,1 75.000 3 458.572.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 5 1 15.660.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 627.090.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 627.090.000

Bằng chữ: (Sáu trăm hai mươi bảy triệu, không trăm chín mươi ngàn)

 



Số hồ sơ: 30 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Thị Vàng 
Số định danh cá nhân: 036146000105
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  824,2 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 824,2 m2/1910,3 m2 = 43,15 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 824,2 75.000 1 61.815.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 824,2 75.000 3 185.445.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (6t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 1 1 3.132.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 250.392.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 250.392.000

Bằng chữ: (Hai trăm năm mươi triệu, ba trăm chín mươi hai ngàn)

 



Số hồ sơ: 31 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Thị Vĩnh 
Số định danh cá nhân: 036148004531
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  505,6 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 505,6 m2/505,6 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 505,6 75.000 1 37.920.000

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 505,6 75.000 3 113.760.000

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 2 1 12.528.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 164.208.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 164.208.000

Bằng chữ: (Một trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm lẻ tám ngàn)

 



Số hồ sơ: 32 
UBND XÃ LIÊN MINH

HĐ BTHT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN 
XÂY DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY 

DỰNG KDC TẬP TRUNG VĨNH HÀO, XÃ LIÊN MINH, TỈNH NINH BÌNH
 

Họ và tên: Vũ Văn Vượng 
Số định danh cá nhân: 036082006455
Nơi thường trú: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn Tiên Hoà, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

1. Vị trí thửa đất: Thôn Tiên Hào, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2. Diện tích đất thu hồi:  1928,3 m2.
3. Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước (LUC).
4. Nguồn gốc: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
5. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp của người có đất thu hồi bị thu hồi GPMB so 

với diện tích đất nông nghiệp được giao: 1928,3 m2/1928,3 m2 = 100,00 %.
6. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ:

TT Hạng mục được BTHT
Đơn 

vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Hệ 
số

Thành 
tiền

(đồng)

Ghi 
chú

I Đất đai

1 Kinh phí bồi thường đất nông nghiệp m2 1928,3 75.000 1 144.622.500

II Các khoản hỗ trợ:

1 Kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc làm m2 1928,3 75.000 3 433.867.500

2 Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản 
xuất: (12t x 30kg/t x 17.400 đ/kg) người 5 1 31.320.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận 609.810.000

Tổng số tiền người có đất thu hồi được nhận (đã 
làm tròn) 609.810.000

Bằng chữ: (Sáu trăm lẻ chín triệu, tám trăm mười ngàn)
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